
6 dem 7dem 8dem 1 ly 6 dem 7dem 8dem 1 ly

1 Trên 10 m2 390,000     410,000      450,000        530,000      440,000        480,000        500,000        590,000        

2 9 – 9.9 m2 430,000     460,000      480,000        550,000      470,000        510,000        530,000        620,000        

3 8 – 8.9 m2 470,000     500,000      510,000        580,000      520,000        560,000        580,000        660,000        

4 7 – 7.9 m2 510,000     540,000      560,000        620,000      580,000        600,000        630,000        700,000        

5 6 – 6.9 m2 550,000     590,000      610,000        660,000      630,000        650,000        680,000        750,000        

6 5 – 5.9 m2 600,000     630,000      660,000        700,000      680,000        700,000        730,000        800,000        

7 4 – 4.9 m2 650,000     690,000      710,000        740,000      730,000        750,000        790,000        850,000        

8 3 – 3.9 m2 700,000     730,000      760,000        790,000      780,000        810,000        850,000        900,000        

9 Dưới 3 m2 2,000,000  2,100,000   2,200,000     2,300,000   2,300,000     2,400,000     2,500,000     2,600,000     

1.2 ly 1.4 ly U 1.6 ly U 1.8 ly 1.2 ly 1.4 ly U 1.6 ly U 1.8 ly

1 Trên 10 m2 580,000     660,000      810,000        1,010,000   650,000        720,000        900,000        1,080,000     

2 9 – 9.9 m2 600,000     680,000      830,000        1,030,000   700,000        770,000        950,000        1,130,000     

3 8 – 8.9 m2 650,000     730,000      880,000        1,080,000   760,000        830,000        1,020,000     1,180,000     

4 7 – 7.9 m2 7,000,000  780,000      930,000        1,130,000   820,000        890,000        1,070,000     1,230,000     

5 6 – 6.9 m2 750,000     830,000      980,000        1,180,000   970,000        960,000        1,130,000     1,280,000     

6 5 – 5.9 m2 800,000     880,000      1,030,000     1,230,000   1,020,000     1,030,000     1,190,000     1,330,000     

7 4 – 4.9 m2 850,000     930,000      1,080,000     1,280,000   1,070,000     1,090,000     1,240,000     1,390,000     

8 3 – 3.9 m2 900,000     980,000      1,130,000     1,330,000   1,120,000     1,150,000     1,300,000     1,450,000     

9 Dưới 3 m2 2,600,000  2,900,000   3,300,000     3,800,000   3,100,000     3,400,000     3,800,000     4,300,000     

Không lá: 1.950.000đ/1m2

Có lá: 2.550.000đ/1m2

Ghi chú:

- Quy cách: phía trên cùng, lá cách đầu U = 35 phân. Giá trên đã bao gồm thân cửa, ray, máng, phụ kiện.

- Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển trong nội thành HCM. Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT

-  Đặc biệt: U dày 1.2ly đến 1.8 ly sơn tĩnh điện, sử dụng nhựa dẻo cao cấp, bạc đạn Nhật,

- U thường sơn tĩnh điện cộng thêm 100.000đ/m2. Nhíp la đặc 2.4ly cộng thêm 50.000đ/m2

- Ráp rây, ráp máng trước cộng thêm 300.000đ/bộ. Bảng lề xoay bạc đạn nhật: 1000.000đ/bộ

- Sử dụng máng treo cộng thêm 50.000 đ/m2. Bảo hành 12 tháng
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